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THPT Na Han g

THPT Thượn g Lâm

THPT Yên Hoa

THPT Hàm Yên

THPT Phù Lưu

THPT Thái Ho à

THPT Đầm Hồn g

THPT Min h
Quan g

THPT Hà Lan g

THPT Kim Bìn h

THPT Chiêm Hóa

THPT Hòa Phú

THPT Lâm Bìn h

TT GDNN - GDTX

TT GDNN
GDTX huyện  Na Hang

TT GDNN
GDTX huyện  Chiêm Hóa

TT GDNN - GDTX 

Trườn g PTDTNT THCS và THPT
huyện  Na Han g vị trí mới

PTDTNT THCS và THPT
huyện  Chiêm Hóa vị trí mới

PTDTNT THCS và THPT Lâm Bin h

Bưu  điện
H. Na Hang

TT VHTT & TT
H. Hàm Yên

TT VHTT & TT
H. Chiêm Hóa

TT VHTT & TT
H. Na Hang

TT VHTT & TT
H. Lâm Bình

QTTT hu y ện
Lâm Bình

sân vận động

SVĐ & nhà thi
đấu  H. Chiêm Hóa

Khu  TTVH hu y ện
Lâm Bình

TT VH - TT Hàm Yên
(địa điểm mới)

BVĐK khu
vực Yên Hoa

BVĐK ng oài
công  lập

TT Y Tế
Lâm Bình

TT Y tế
Na Hang

PKĐK khu  vực
Thượng  Lâm

PKĐK Khu  vực
Kim Bình

PKĐK khu  vực
Minh Đức

TT Y Tế
Chiêm Hóa

TT Y Tế
Hàm Yên
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đ ường Na Hang - Thanh Tương

đườngBắcTù-NàCoóc

đư
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riP
hú

đ ườn
gX
uân
Qu ang-TânAn

đường Hòa Phú - Nhân Lý

đ ườngKimBình-TriPhú

đ ườngNăngKhả-NaHang

đ ườn
gT
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ng
Hà

đ ường Hòa Phú - Nhân Lý
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đ ườngNgọcHội-KiênĐài
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HùngM
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đư
ờng
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Vị-
Hồn
gTh
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đ ườngTânMỹ

đường Đức
 Ninh - Hù

ng Đức

đườngYênHoa-Khau Tinh

đườngBìnhXa-MinhHương

đường Yên Phú - Yên Lâm
đ ường Tân Thành - Minh Khương

đ ườngTháiSơn-NhânMục

đường Yên Lâm

đư
ờn
gM
inh

Khư
ơng-Y

ên
Th
uậ
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đ ườngPhúcThịnh-HồngQu ang
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. N
ậm
 Lư
ơn
g

SÔNG LÔ

SÔNG LÔ

SÔNG LÔ

BX hu y ện
Lâm Bình

BX 
H. Hàm Yên (mới)

BX hu y ện
Chiêm Hóa (mới)

BX hu y ện Na
Hang  (mới)

Tr. dừng  ng hỉ

Trạm dừng
ng hỉ Hàm Yên

Trạm dừng  ng hỉ
Đèo Gà

Trạm dừng  ng hỉ

Trạm dừng  ng hỉ

Trạm dừng  ng hỉ

Trạm dừng  ng hỉ,
bán hàng  lưu  niệm

Cảng  vùng  hồ thủy
điện Tu yên Qu ang

Cảng  Chiêm Hoá

Cảng  Na Hang

Cảng  hành khách

Bến thủy
Thượng  Lâm

T HUỶ ĐIỆN
T UYÊN QUANG

NĐ SINH KHỐI
MÍA ĐƯỜNG T Q

T HỦY ĐIỆN ICT
CHIÊM HÓA

T HỦY ĐIỆN
SÔNG LÔ 8A

T HỦY ĐIỆN
SÔNG LÔ 7

T HUỶ ĐIỆN
SUỐI BA 1 T HUỶ ĐIỆN

SUỐI BA 2

T HUỶ ĐIỆN
T HÁC GIỐM

T HỦY ĐIỆN
KHUÔN CỌ

CCN Khuôn Phươn

CCN An Thịnh

CCN Yên Nguyên

CCN Phúc Sơn 1

CCN Đức Ninh

CCN Trun g Hòa

CCN Xuân Quang

CCN Thái Sơn

CCN Phúc Sơn 2

CCN Tân Thàn h

KCN Thái Sơn
- Thàn h Lo n g

Thị trấn
Yên  Hoa

Thị trấn  Thượn g Lâm

TT c ụm xã
Lâm Bìn h

Thị trấn
Phù Lưu

Thị trấn
Ho à Phú

Thị trấn
Thái Sơn

Thị trấn
Ngọc Hội

Thị trấn
Phúc Sơn

NMN
Thị trấn  Tân  Yên

Trạm xử lý và câp
nước Hồn g Thái

Trạm xử lý và câp n ước Khuôn  Hà

Nghĩa trang
Phúc Yên

Nghĩa trang
Năng Khả

Ng hĩa trạng  H. Hàm Yên

Nghĩa trạn g
H. Chiêm Hóa

Khu xử lý
CTR Năn g Khả

Khu xử lý CTR
Phúc Thịn h

Khu xử lý
CTR Thái Sơn

Khu xử lý
CTR Lâm Bìn h

Khu xử lý
CTR Min h Dân

Trạm XLN KCN
Thái Sơn - Thàn h Lo n g

Trạm xử lý n ước
thải TT. Na Han g

Trạm xử lý nước
thải Yên Hoa

Trạm xử lý nước
thải Đà Vị

Trạm xử lý n ước
thải TT. Tân  Yên

Trạm xử lý n ước
thải Thái Sơn

Trạm xử lý nước
thải Phù Lưu

Trạm xử lý n ước thải TT.
Vĩn h Lộc  (tại xã Trun g Hòa)

Trạm xử lý nước
thải Ngọc  Hội

Trạm xử lý n ước
thải Kim Bìn h

Trạm xử lý nước
thải Trun g Hà

Trạm xử lý n ước
TT. Lăn g Can

Trạm xử lý n ước
thải Phúc Sơn

Trạm xử lý nước
thải Thượng Lâm

Trạm xử lý nước
thải Khuôn  Hà

XÃ HÙNG ĐỨC

XÃ ĐỨC NINH

XÃ T HÁI HÒ A

XÃ BẰNG CỐC

XÃ T HÀ NH LONG

XÃ NHÂN MỤC XÃ T HÁI SƠN
XÃ BÌNH NHÂ N

XÃ LINH PHÚ

XÃ BÌNH XA

XÃ YÊN NGUYÊN

XÃ NHÂN LÝ

XÃ T RI PHÚ

XÃ HOÀ  AN

XÃ VINH QUANG
XÃ T Â N T HÀ NH

XÃ KIM BÌNH

XÃ T Â N T HỊNH

XÃ KIÊN ĐÀ I

XÃ PHÚ C T HỊNH

XÃ YÊN PHÚ

XÃ HOÀ  PHÚ

XÃ MINH HƯƠNG

XÃ PHÚ BÌNH

XÃ NGỌ C HỘI

XÃ XUÂN QUANG

XÃ BÌNH PHÚ

XÃ T Â N AN

XÃ MINH DÂN

XÃ PHÙ  LƯU

XÃ YÊN LÂ M

XÃ MINH
KHƯƠNG

XÃ YÊN LẬP
XÃ HÙNG MỸ

XÃ BẠCH XA

XÃ HÀ  LANG

XÃ T HANH T ƯƠNG

XÃ T Â N MỸ
XÃ YÊN T HUẬN

XÃ T RUNG HÀ

XÃ MINH QUANG

XÃ T HỔ BÌNH

XÃ NĂNG KHẢ

XÃ HỒNG QUANG

XÃ SƠN PHÚ

XÃ BÌNH AN

XÃ KHÂU T INH

XÃ ĐÀ  VỊ

XÃ T HƯỢNG LÂM

XÃ HỒNG T HÁI

XÃ CÔ N LÔ N

XÃ YÊN HOA

XÃ XUÂN LẬP

XÃ T HƯỢNG NÔ NG

XÃ T HƯỢNG GIÁP

XÃ SINH LONG

XÃ KHUÔ N HÀ

XÃ PHÚC YÊN

T T  NA HANG

T T  LĂNG CAN

T T . T ÂN YÊN

T T  VĨNH LỘC

XÃ  T RUNG HOÀ

XÃ PHÚC SƠN

Trồn g, chăm sóc  vùn g n guyên  liệu chè đặc  sản  và
làn g du lịch sin h thái Homestay n úi Kia Tăn g

Han g
Khuổi PínThác Nặm Me

Độn g So n g
Lo n g

Du lịch
Thác  Liệu

Khu Lâm Viên
Phiên g Bun g

Ruộn g bậc
than g Yên  Hoa

Làn g văn  hóa Khau Tràn g
Ruộn g bậc  than g Hồn g Thái

Khu dịc h vụ thươn g
mại Pắc  Chóm

Khu dịch vụ
Pù Phia Mặm

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ Hồ Khởn

Khu du lịc h sin h
thái Nam Pho n g

Khu dịc h
vụ dù lượn

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ

Khu tổ hợp thươn g
mại dịch vụ
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Đi Hà Giang
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Đi Bắc Kạn

Đi Yên Bái

Đi quốc lộ 3C
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KHU BẢO TỒ N
CHAM CHU

KHU BẢO Ồ N THIÊ N NHIÊ N
TÁT KẺ - BẢN BUNG
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BẢ N ĐỒ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN
T ỈNH T UYÊN QUANG T HỜI KỲ 2021-2030, T ẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHÚ DẪN

^ UBND Tỉnh

UBND Huyện

UBND xã, TT

"F$ Bệnh viện Sửa
chữa, cải tạo

"F$ Bệnh viện nâng
cấp, mở rộng

"F$ Bệnh viện Xây
mới

!G
TT y tế sửa
chữa, cải tạo

G
TT y tế nâng
cấp, mở rộng

G TT y tế xây mới

 Bưu điện hiện
có

²̧
Bảo tàng hiện
có

c Thư viện hiện có

Quảng trường
hiện có

(!
Cơ sở hoạt
động nghệ thuậ t
hiện có

²³ ⎥ Trung tâm văn
hó a hiện có

(!
Cơ sở hoạt
động nghệ thuậ t
xây mới

"T
Quảng trường
xây mới

 Sân vậ n động
xây mới

²³ ⎥ Trung tâm văn
hó a xây mới

 Đại học; Cao
đẳng

 GDNN-GDTX
hiện có

¥¢C PTDTNT hiện có

¥¢C THPT hiện có

 Đại học; Cao
đẳng q uy hoạch

¥¢C PTDTNT q uy
hoạch

¥¢C THPT q uy hoạch

¥¢C THCS - THPT
q uy hoạch

&v Điểm d u lịch

5
Khu tổ hợp
thương mại d ịch
vụ
Khu d ịch vụ
tổng hợp, nghỉ
d ưỡng, thể thao
sân golf

A KCN hiện có

B CCN hiện có

B CCN q uy hoạch

A KCN q uy hoạch

!b Nhà máy điện hiện
có

!b Nhà máy điện q uy
hoạch


NM/Trạm cấp
nước Đô thị hiện
có


NM/Trạm cấp
nước Đô thị d ự
kiến

 Nghĩa trang

Û!R Khu XLCTR cấp
tỉnh hiện có

R Khu XLCTR cấp
huyện hiện có

ÛÛ!R Khu XLCTR cấp
tỉnh d ự kiến

R Khu XLCTR cấp
huyện d ự kiến

ÛÒXLNT Khu XLNT Công
nghiệp hiện có

ÛÒXLNT Khu XLNT Công
nghiệp d ự kiến

 Khu XLNT d ân
sinh  d ự kiến

!( Điểm nút giao
thông

 Bến xe hiện có

!Î(
Cảng đường
thủy hiện có

 Bến xe d ự kiến

³ Trạm d ừng nghỉ
d ự kiến

!Î(
Cảng đường
thủy d ự kiến

Î Bến thuỷ hàng
hoá d ự kiến

 Bến thuỷ hành
khách d ự kiến

LG Cảng cạn ICD
d ự kiến

$ Ký hiệu cầu

Địa giới Tỉnh

Địa giới Huyện

Địa giới Xã

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường huyện

Đường bình độ

Hệ thống thủy
văn
Khu đô thi, tổ
hợp d ịch vụ giải
trí và thể thao
sân Golf
Khu d u lịch
VHLS, khu bảo
tồn, rừng tự
nhiên

QH Đường cao
tốc
QH QL giai đoạn
2021-2030
QH ĐT giai đoạn
2021-2030
QH đường vành
đai

QH đường sắt

Ⅰ Đô thị loại I GĐ
2021 - 2030

Ⅳ Đô thị loại VI
GĐ 2021 - 2030

Ⅴ Đô thị loại V GĐ
2021 - 2030

Ⅴ Đô thị loại V GĐ
2031 - 2050

ại

0.8 0 0.8 1.6 2.4 3.20.4
Km

1:100,000T Ỷ LỆ

³
VÙNG 2: LÂM BÌNH, NA HANG, CHIÊM HÓA, HÀ M YÊN

Vùng liên 1
Yên Sơn, Sơn Dương

Vùng liên hu y ện 2
Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên

TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐ C

UBND HUY ỆN HÀM Y Ê N
CHỦ TỊCH 

UBND HUY ỆN CHIÊ M HÓA
CHỦ TỊCH 

UBND HUY ỆN LÂM BÌNH
CHỦ TỊCH 

UBND HUY ỆN NA HANG
CHỦ TỊCH 

VIỆN CHIẾN LƯỢ C PHÁT TRIỂN
VIỆN TRƯỞNG

VIỆN QUY  HOẠCH VÀ THIẾT KẾ
NÔNG NGHIỆP
VIỆN TRƯỞNG

CÔNG TY  CỔ  PHẦN TƯ VẤN PHÁT 
TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG MINH

GIÁM ĐỐ C

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ  
BÁO KINH TẾ - XÃ HỘ I QUỐ C GIA

GIÁM ĐỐ C

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
LIÊ N DANH TƯ VẤN LẬP QUY  HOẠCH

HỘ I ĐỒ NG THẨM ĐỊNH QUY  HOẠCH TỈNH
THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THẨM ĐỊNH
Báo  cáo  số:         /BC-HĐTĐ ngày …./…../ 2022

CV số: ………/BKHĐTĐ-QL-QH ngày …../……/ 2022
TL. CHỦ TỊCH HĐTĐ QUY  HOẠCH TỈNH 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 Cơ q uan chủ q uản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 Biên tập, trình bày: Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển và Đầu tư Phương Minh

 Bản đồ được thành lập năm 2022 theo  các tài liệu sau:
    - Cơ sở dữ liệu nền địa lý q uốc gia tỷ lệ 1/100.000 xuất bản năm 2021.
    - Đườ ng địa giới hành chính 513 của tỉnh Tuyên Quang.
    - Tài liệu cấc huyện cấp.


